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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Khi cho mẩu quỳ tím vào dung dịch carbonic acid thì quỳ tím
A. không đổi màu.	B. chuyển vàng.       C. chuyển xanh.        D. chuyển đỏ.
Câu 2. Base nào sau đây bị nhệt phân hủy
A. NaOH	B. Ba(OH)2.	C. KOH.	D. Fe(OH)3.
Câu 3. Nhóm các oxide tác dụng với dung dịch acid  là
A. BaO, CO2, Na2O	B. BaO, K2O, FeO    C. MgO, CaO, NO2 D.P2O5, FeO, ZnO
Câu 4. Oxide nào dưới đây góp nhiều phần nhất vào sự hình thành mưa acid?
A. CO2 (carbon dioxide)                 B. CO (carbon Oxide)
C. SO2 (Sulfur dioxide)                   D. SnO2 (thiếc dioxide)
Câu 5: Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?
A. Cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.
B. Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.
C. Chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích âm trong mạch điện.
D. Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.
Câu 6: Chọn phát biểu sai:
A. Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật nhẹ.
B. Hai vật nhiễm điện cùng dấu thì hút nhau.
C. Hai vật nhiễm điện khác dấu thì hút nhau.
D. Vật nhiễm điện là vật mang điện tích.
Câu 7: Loại hạt nào dưới đây khi chuyển động có hướng thì không tạo thành dòng điện?
A. Các hạt mang điện tích dương.
B. Các hạt nhân nguyên tử.
C. Các nguyên tử.
D. Các hạt mang điện tích âm.
Câu 8: Vì sao người thợ điện cần đeo găng tay khi kiểm tra, sửa chữa điện?
A. Để tránh bị nóng khi tiếp xúc với các bộ phận nhiệt đới của máy móc điện.
B. Để tạo ra một lớp cách điện bảo vệ an toàn khi tiếp xúc với dòng điện.
C. Để giữ cho tay sạch sẽ và không bị bẩn khi làm việc.
D. Để tăng tính thẩm mỹ của quá trình làm việc.
Câu 9: Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm có:
A. Nang cầu thận, ống thận.		B. Cầu thận, nang cầu thận, ống thận.
C. Cầu thận, nang cầu thận.              	D. Ống thận, cầu thận.
Câu 10: Quá trình bài tiết không thải chất nào dưới đây?
A. Chất cặn bã	B. Chất độc		  C. Chất dinh dưỡng	   D. Nước tiểu
Câu 11: Bộ phận nào không thuộc hệ thần kinh ngoại biên?
 A. Bó sợi vận động.    B. Bó sợi cảm giác.     C. Tủy sống.      D. Hạch thần kinh.
Câu 12: Thu nhận hình ảnh, màu sắc của sự vật và hiện tượng, là chức năng của
A. Thị giác.        B. Thính giác.        C. Xúc giác.            D. Vị giác.
Câu 13: Tuyến nào dưới đây vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng nội tiết?
A. Tuyến cận giáp.      B. Tuyến tụy.     C. Tuyến trên thận.      D. Tuyến ức.Trang 01/03 - Môn thi Khoa học tự nhiên 8 - Mã đề thi 800


Câu 14: Chỉ cần một lượng rất nhỏ, Hormone đã tạo ra những chuyển biến đáng kể ở môi trường bên trong cơ thể. Điều này cho thấy tính chất nào của Hormone?
A. Có tính đặc hiệu.                              B. Có tính phổ biến.
C. Có tính đặc trưng cho loài.               D. Có hoạt tính sinh học rất cao.
Câu 15: Chức năng nào dưới đây là của tuyến nội tiết?
A. Tiết hormone trực tiếp vào máu thực hiện điều hoà các quá trình sinh lí của cơ thể.
B. Điều khiển, điều hoà các quá trình sinh lí trong cơ thể.
C. Tiết enzyme thực hiện quá trình tiêu hoá thức ăn. 
D. Điều hoà thân nhiệt, quá trình sinh trưởng, phát triển của cơ thể.
Câu 16: Nhóm nào dưới đây gồm hai loại hormone có tác dụng sinh lý trái ngược nhau?
A. Insulin và calcitonin.                         B. Oxytocin và thyroxine.
C. Insulin và glucagon                             D. Insulin và thyroxine
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (3điểm). Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 19. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17: Biết rằng lúc đầu cả tóc và lược nhựa đều chưa bị nhiễm điện, nhưng sau khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì cả lược nhựa và tóc đều bị nhiễm điện, cho rằng lược nhựa nhiễm điện âm.
a) Sau khi chải thì tóc bị nhiễm điện dương. Khi đó electron dịch chuyển từ lược nhựa sang tóc
b) Tóc nhận thêm electron nên nhiễm điện dương, lược nhựa mất bớt electron nên nhiêm điện âm.
c) Những sợi tóc sau khi chải nhiễm điện cùng loại nên chúng đẩy nhau.
d) Sau khi chải, tóc và lược nhựa nhiễm điện khác loại nên chúng hút nhau.
Câu 18. Cho dãy gồm các base sau: Na2O, ZnO, K2O, CaO , SO2, CO2, SO3, P2O5.
a) Tất cả các oxide ở trên đều tác dụng với dung dịch base.                       
b) Các  oxide :SO2, CO2, SO3, P2O5. đều tác dụng với nước tạo thành dung dịch acid .                                                                             
c) Các oxide trên đều dược tạo ra bởi phản ứng hóa hợp giữa các nguyên tố với O2.                                                                                
d) Các oxide trên đều góp phần gây ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu. 
[bookmark: _Hlk192020308]Câu 19. Bệnh tiểu đường là tình trạng nồng độ glucose trong máu luôn cao hơn mức bình thường và xuất hiện glucose trong nước tiểu. Tiểu đường gây ra những hậu quả nghiêm trọng như suy thận, hoại tử chi, mù loà, nhồi máu cơ tim,... Tiểu đường type 2 chiếm 90% số bệnh nhân mắc bệnh và thường gặp ở những người thừa cân, béo phì, ít vận động. Khi nói về bệnh tiểu đường, phát biểu nào sau đây đúng, phát biểu nào sai?
a) Bệnh tiểu đường là một bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa lipid trong máu. 
b) Người bệnh tiểu đường thường có triệu chứng mau đói, uống nhiều, đi tiểu nhiều.
c) Người ta thường bổ sung insulin bằng đường uống.
d) Khi mắc bệnh tiểu đường, lượng đường trong máu sẽ giảm.
  PHẦN III. Tự luận
Câu 20: 
 a, Dùng các kí hiệu đã học, vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 1 nguồn điện 2 pin, 1 công tắc đóng , 1 cầu chì, 2 bóng đèn sợi đốt mắc nối tiếp và một số dây dẫn. Dùng mũi tên chỉ chiều dòng điện trong sơ đồ mạch điện đã vẽ.
 b, Khi dòng điện trong mạch đột ngột tăng quá mức hiện tượng gì sẽ xảy ra với cầu chì?
Câu 21: Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%. Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng là bao nhiêu?           
Cho biết: Fe= 56, Zn= 65, H= 1, O= 16, Na= 23, Mg= 24, S= 32, Cl= 35,5 , Cu= 64, Ca= 40, Al= 27.
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a, Bạn A Tâm sự với bạn B về kết quả xét nghiệm sinh hóa của bố bạn ấy với chỉ số glucose là 110 mg/dL, trong khi đó nồng độ đường huyết lúc đói bình thường nằm trong khoảng từ 70 mg/dL đến 100 mg/dL.
·  Theo em, chỉ số glucose của bố bạn A như trên là bình thường hay không? Giải thích nguy cơ đối với sức khỏe.
· Em hãy đưa ra lời khuyên giúp bố bạn A có sức khỏe tốt?
b, Quan sát hình và cho biết người có triệu chứng được thể hiện trong hình đang mắc bệnh gì? Nguyên nhân của bệnh này là gì?

[image: ]


 (Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
----------------------Hết -----------------------
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Chỉ cần một lượng rất nhỏ, Hormone đã tạo ra những chuyển biến đáng kể ở môi trường bên trong cơ thể. Điều này cho thấy tính chất nào của Hormone?
	A. Có tính đặc hiệu.	B. Có tính phổ biến.
	C. Có tính đặc trưng cho loài.	D. Có hoạt tính sinh học rất cao.
Câu 2. Chọn phát biểu sai:
A. Hai vật nhiễm điện khác dấu thì hút nhau.	B. Vật nhiễm điện là vật mang điện tích.
C. Hai vật nhiễm điện cùng dấu thì hút nhau.      D. Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật nhẹ
Câu 3. Quá trình bài tiết không thải chất nào dưới đây?
	A. Chất dinh dưỡng	B. Chất cặn bã	C. Chất độc               D. Nước tiểu
Câu 4. Vì sao người thợ điện cần đeo găng tay khi kiểm tra, sửa chữa điện?
	A. Để tạo ra một lớp cách điện bảo vệ an toàn khi tiếp xúc với dòng điện.
	B. Để giữ cho tay sạch sẽ và không bị bẩn khi làm việc.
	C. Để tránh bị nóng khi tiếp xúc với các bộ phận nhiệt đới của máy móc điện.
	D. Để tăng tính thẩm mỹ của quá trình làm việc.
Câu 5. Loại hạt nào dưới đây khi chuyển động có hướng thì không tạo thành dòng điện?
	A. Các hạt nhân nguyên tử.	B. Các nguyên tử.
	C. Các hạt mang điện tích dương.	D. Các hạt mang điện tích âm.
Câu 6. Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?
	A. Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.
	B. Cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín. 
	C. Chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích âm trong mạch điện.
	D. Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.
Câu 7. Tuyến nào dưới đây vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng nội tiết?
	A. Tuyến cận giáp.	B. Tuyến tụy.          C. Tuyến trên thận.          D. Tuyến ức.
Câu 8. Base nào sau đây bị nhệt phân hủy
	A. Fe(OH)3.	B. KOH.	C. NaOH                      D. Ba(OH)2.
Câu 9. Nhóm các oxide tác dụng với dung dịch acid  là
	A. BaO, K2O, FeO     B. MgO, CaO, NO2     C. P2O5, FeO, ZnO     D. BaO, CO2, Na2O
Câu 10. Bộ phận nào không thuộc hệ thần kinh ngoại biên?
	A. Bó sợi cảm giác.	B. Bó sợi vận động.	C. Tủy sống.       D. Hạch thần kinh.
Câu 11. Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm có:
	A. Ống thận, cầu thận.                                        B. Cầu thận, nang cầu thận, ống thận.
	C. Cầu thận, nang cầu thận.	D. Nang cầu thận, ống thận.
Câu 12. Khi cho mẩu quỳ tím vào dung dịch carbonic acid thì quỳ tím
	A. không đổi màu.	B. chuyển đỏ.           C. chuyển xanh.         D. chuyển vàng.
Câu 13. Oxide nào dưới đây góp nhiều phần nhất vào sự hình thành mưa acid?
	A. CO2 (carbon dioxide)	B. SnO2 (thiếc dioxide)
	C. CO (carbon Oxide)	D. SO2 (Sulfur dioxide)
Câu 14. Nhóm nào dưới đây gồm hai loại hormone có tác dụng sinh lý trái ngược nhau?
	A. Oxytocin và thyroxine.	B. Insulin và calcitonin.
	C. Insulin và thyroxine	D. Insulin và glucagon
Câu 15. Thu nhận hình ảnh, màu sắc của sự vật và hiện tượng, là chức năng củaTrang 01/02 - Môn thi Khoa học tự nhiên 8 - Mã đề thi 801


	A. Thị giác.	B. Thính giác.	C. Xúc giác.	D. Vị giác.
Câu 16. Chức năng nào dưới đây là của tuyến nội tiết?
	A. Điều khiển, điều hoà các quá trình sinh lí trong cơ thể.
	B. Điều hoà thân nhiệt, quá trình sinh trưởng, phát triển của cơ thể.
	C. Tiết enzyme thực hiện quá trình tiêu hoá thức ăn.
	D. Tiết hormone trực tiếp vào máu thực hiện điều hoà các quá trình sinh lí của cơ thể.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (3điểm). Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 19. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17: Biết rằng lúc đầu cả tóc và lược nhựa đều chưa bị nhiễm điện, nhưng sau khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì cả lược nhựa và tóc đều bị nhiễm điện, cho rằng lược nhựa nhiễm điện âm.
 a) Sau khi chải thì tóc bị nhiễm điện dương. Khi đó electron dịch chuyển từ lược nhựa  sang tóc.
 b) Tóc nhận thêm electron nên nhiễm điện dương, lược nhựa mất bớt electron nên nhiễm điện âm.
c) Những sợi tóc sau khi chải nhiễm điện cùng loại nên chúng đẩy nhau.
d) Sau khi chải, tóc và lược nhựa nhiễm điện khác loại nên chúng hút nhau.
Câu 18. Cho dãy gồm các base sau: Na2O, ZnO, K2O, CaO , SO2, CO2, SO3, P2O5.
a) Tất cả các oxide ở trên đều tác dụng với dung dịch base.                       
b) Các  oxide :SO2, CO2, SO3, P2O5. đều tác dụng với nước tạo thành dung dịch acid .                                                                             
c) Các oxide trên đều dược tạo ra bởi phản ứng hóa hợp giữa các nguyên tố với O2.                                                                                
d) Các oxide trên đều góp phần gây ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu. 
Câu 19. Bệnh tiểu đường là tình trạng nồng độ glucose trong máu luôn cao hơn mức bình thường và xuất hiện glucose trong nước tiểu. Tiểu đường gây ra những hậu quả nghiêm trọng như suy thận, hoại tử chi, mù loà, nhồi máu cơ tim,... Tiểu đường type 2 chiếm 90% số bệnh nhân mắc bệnh và thường gặp ở những người thừa cân, béo phì, ít vận động. Khi nói về bệnh tiểu đường, phát biểu nào sau đây đúng, phát biểu nào sai?
a) Bệnh tiểu đường là một bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa lipid trong máu. 
b) Người bệnh tiểu đường thường có triệu chứng mau đói, uống nhiều, đi tiểu nhiều.
c) Người ta thường bổ sung insulin bằng đường uống.
d) Khi mắc bệnh tiểu đường, lượng đường trong máu sẽ giảm.
  PHẦN III. Tự luận
Câu 20:
 a) Dùng các kí hiệu đã học, vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 1 nguồn điện 2 pin, 1 công tắc đóng, 1 cầu chì, 2 bóng đèn sợi đốt mắc nối tiếp và một số dây dẫn. Dùng mũi tên chỉ chiều dòng điện trong sơ đồ mạch điện đã vẽ.
 b) Khi dòng điện trong mạch đột ngột tăng quá mức hiện tượng gì sẽ xảy ra với cầu chì?
Câu 21. Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%. Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng là bao nhiêu?           
Cho biết: Fe= 56, Zn= 65, H= 1, O= 16, Na= 23, Mg= 24, S= 32, Cl= 35,5 , Cu=64, Ca=40, Al= 27
Câu 22.
[image: ]a) Bạn A Tâm sự với bạn B về kết quả xét nghiệm sinh hóa của bố bạn ấy với chỉ số glucose là 110 mg/dL, trong khi đó nồng độ đường huyết lúc đói bình thường nằm trong khoảng từ 70 mg/dL đến 100 mg/dL.
- Theo em, chỉ số glucose của bố bạn A như trên là bình thường hay không? Giải thích nguy cơ đối với sức khỏe.
- Em hãy đưa ra lời khuyên giúp bố bạn A có sức khỏe tốt?
b) Quan sát hình và cho biết người có triệu chứng được thể hiện trong hình đang mắc bệnh gì? Nguyên nhân của bệnh này là gì?
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Bộ phận nào không thuộc hệ thần kinh ngoại biên?
	A. Bó sợi cảm giác.	B. Bó sợi vận động.	C. Tủy sống.       D. Hạch thần kinh.
Câu 2. Quá trình bài tiết không thải chất nào dưới đây?
	A. Chất cặn bã	B. Chất dinh dưỡng	C. Chất độc               D. Nước tiểu
Câu 3. Oxide nào dưới đây góp nhiều phần nhất vào sự hình thành mưa acid?
	A. SO2 (Sulfur dioxide)	B. CO (carbon Oxide)
	C. SnO2 (thiếc dioxide)	D. CO2 (carbon dioxide)
Câu 4. Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?
	A. Cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.
	B. Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.
	C. Chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích âm trong mạch điện.
	D. Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.
Câu 5. Chọn phát biểu sai:
A. Hai vật nhiễm điện cùng dấu thì hút nhau.     C. Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật nhẹ.
B. Hai vật nhiễm điện khác dấu thì hút nhau.	D. Vật nhiễm điện là vật mang điện tích.
Câu 6. Vì sao người thợ điện cần đeo găng tay khi kiểm tra, sửa chữa điện?
	A. Để tăng tính thẩm mỹ của quá trình làm việc.
	B. Để giữ cho tay sạch sẽ và không bị bẩn khi làm việc.
	C. Để tránh bị nóng khi tiếp xúc với các bộ phận nhiệt đới của máy móc điện.
	D. Để tạo ra một lớp cách điện bảo vệ an toàn khi tiếp xúc với dòng điện.
Câu 7. Nhóm các oxide tác dụng với dung dịch acid  là
	A. MgO, CaO, NO2      B. BaO, CO2, Na2O     C. P2O5, FeO, ZnO    D. BaO, K2O, FeO
Câu 8. Khi cho mẩu quỳ tím vào dung dịch carbonic acid thì quỳ tím
	A. chuyển vàng.             B. chuyển đỏ.           C. không đổi màu.           D. chuyển xanh.
Câu 9. Base nào sau đây bị nhệt phân hủy
	A. NaOH	B. Fe(OH)3.	C. Ba(OH)2.	D. KOH.
Câu 10. Tuyến nào dưới đây vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng nội tiết?
	A. Tuyến cận giáp.	B. Tuyến tụy.           C. Tuyến trên thận.              D. Tuyến ức.
Câu 11. Chức năng nào dưới đây là của tuyến nội tiết?
	A. Tiết hormone trực tiếp vào máu thực hiện điều hoà các quá trình sinh lí của cơ thể.
	B. Điều khiển, điều hoà các quá trình sinh lí trong cơ thể.
	C. Tiết enzyme thực hiện quá trình tiêu hoá thức ăn.
	D. Điều hoà thân nhiệt, quá trình sinh trưởng, phát triển của cơ thể.
Câu 12. Thu nhận hình ảnh, màu sắc của sự vật và hiện tượng, là chức năng của
	A. Xúc giác.	B. Thị giác.	C. Vị giác.                 D. Thính giác.
Câu 13. Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm có:
	A. Cầu thận, nang cầu thận.	B. Nang cầu thận, ống thận.
	C. Cầu thận, nang cầu thận, ống thận.	D. Ống thận, cầu thận.
Câu 14. Chỉ cần một lượng rất nhỏ, Hormone đã tạo ra những chuyển biến đáng kể ở môi trường bên trong cơ thể. Điều này cho thấy tính chất nào của Hormone?
	A. Có hoạt tính sinh học rất cao.	B. Có tính đặc trưng cho loài.
	C. Có tính phổ biến.	D. Có tính đặc hiệu.Trang 01/02 - Môn thi Khoa học tự nhiên 8 - Mã đề thi 802


Câu 15. Nhóm nào dưới đây gồm hai loại hormone có tác dụng sinh lý trái ngược nhau?
	A. Insulin và thyroxine	B. Oxytocin và thyroxine.
	C. Insulin và calcitonin.	D. Insulin và glucagon
Câu 16. Loại hạt nào dưới đây khi chuyển động có hướng thì không tạo thành dòng điện?
	A. Các hạt mang điện tích âm.	B. Các nguyên tử.
	C. Các hạt nhân nguyên tử.	D. Các hạt mang điện tích dương.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (3điểm). Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 19. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17: Biết rằng lúc đầu cả tóc và lược nhựa đều chưa bị nhiễm điện, nhưng sau khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì cả lược nhựa và tóc đều bị nhiễm điện, cho rằng lược nhựa nhiễm điện âm.
 a) Sau khi chải thì tóc bị nhiễm điện dương. Khi đó electron dịch chuyển từ lược nhựa  sang tóc
 b) Tóc nhận thêm electron nên nhiễm điện dương, lược nhựa mất bớt electron nên nhiễm điện âm.
c) Những sợi tóc sau khi chải nhiễm điện cùng loại nên chúng đẩy nhau.
d) Sau khi chải, tóc và lược nhựa nhiễm điện khác loại nên chúng hút nhau.
Câu 18. Cho dãy gồm các base sau: Na2O, ZnO, K2O, CaO , SO2, CO2, SO3, P2O5.
a) Tất cả các oxide ở trên đều tác dụng với dung dịch base.                       
b) Các  oxide :SO2, CO2, SO3, P2O5. đều tác dụng với nước tạo thành dung dịch acid .                                                                             
c) Các oxide trên đều dược tạo ra bởi phản ứng hóa hợp giữa các nguyên tố với O2.                                                                                
d) Các oxide trên đều góp phần gây ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu. 
Câu 19. Bệnh tiểu đường là tình trạng nồng độ glucose trong máu luôn cao hơn mức bình thường và xuất hiện glucose trong nước tiểu. Tiểu đường gây ra những hậu quả nghiêm trọng như suy thận, hoại tử chi, mù loà, nhồi máu cơ tim,... Tiểu đường type 2 chiếm 90% số bệnh nhân mắc bệnh và thường gặp ở những người thừa cân, béo phì, ít vận động. Khi nói về bệnh tiểu đường, phát biểu nào sau đây đúng, phát biểu nào sai?
a) Bệnh tiểu đường là một bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa lipid trong máu. 
b) Người bệnh tiểu đường thường có triệu chứng mau đói, uống nhiều, đi tiểu nhiều.
c) Người ta thường bổ sung insulin bằng đường uống.
d) Khi mắc bệnh tiểu đường, lượng đường trong máu sẽ giảm.
  PHẦN III. Tự luận
Câu 20:
 a) Dùng các kí hiệu đã học, vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 1 nguồn điện 2 pin, 1 công tắc đóng , 1 cầu chì, 2 bóng đèn sợi đốt mắc nối tiếp và một số dây dẫn. Dùng mũi tên chỉ chiều dòng điện trong sơ đồ mạch điện đã vẽ.
 b) Khi dòng điện trong mạch đột ngột tăng quá mức hiện tượng gì sẽ xảy ra với cầu chì?
Câu 21. Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%. Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng là bao nhiêu?           
Cho biết: Fe=56, Zn=65, H= 1, O= 16, Na= 23, Mg= 24, S= 32, Cl= 35,5 , Cu= 64, Ca= 40, Al= 27
Câu 22.
[image: ]a) Bạn A Tâm sự với bạn B về kết quả xét nghiệm sinh hóa của bố bạn ấy với chỉ số glucose là 110 mg/dL, trong khi đó nồng độ đường huyết lúc đói bình thường nằm trong khoảng từ 70 mg/dL đến 100 mg/dL.
- Theo em, chỉ số glucose của bố bạn A như trên là bình thường hay không? Giải thích nguy cơ đối với sức khỏe.
- Em hãy đưa ra lời khuyên giúp bố bạn A có sức khỏe tốt?
b) Quan sát hình và cho biết người có triệu chứng được thể hiện trong hình đang mắc bệnh gì? Nguyên nhân của bệnh này là gì?
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Quá trình bài tiết không thải chất nào dưới đây?
	A. Chất độc	B. Chất cặn bã.         C. Chất dinh dưỡng.         D. Nước tiểu
Câu 2. Chỉ cần một lượng rất nhỏ, Hormone đã tạo ra những chuyển biến đáng kể ở môi trường bên trong cơ thể. Điều này cho thấy tính chất nào của Hormone?
	A. Có tính đặc trưng cho loài.	B. Có tính phổ biến.
	C. Có tính đặc hiệu.	D. Có hoạt tính sinh học rất cao.
Câu 3. Loại hạt nào dưới đây khi chuyển động có hướng thì không tạo thành dòng điện?
	A. Các hạt nhân nguyên tử.	B. Các hạt mang điện tích dương.
	C. Các hạt mang điện tích âm.	D. Các nguyên tử.
Câu 4. Bộ phận nào không thuộc hệ thần kinh ngoại biên?
	A. Tủy sống.         B. Bó sợi vận động.   C. Hạch thần kinh.      D. Bó sợi cảm giác.
Câu 5. Nhóm nào dưới đây gồm hai loại hormone có tác dụng sinh lý trái ngược nhau?
	A. Insulin và thyroxine	B. Insulin và calcitonin.
	C. Insulin và glucagon	D. Oxytocin và thyroxine.
Câu 6. Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?
	A. Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.
	B. Chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích âm trong mạch điện.
	C. Cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.
	D. Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.
Câu 7. Base nào sau đây bị nhệt phân hủy
	A. KOH.	B. Fe(OH)3.	C. Ba(OH)2.	D. NaOH
Câu 8. Nhóm các oxide tác dụng với dung dịch acid  là
	A. MgO, CaO, NO2      B. BaO, K2O, FeO      C. BaO, CO2, Na2O   D. P2O5, FeO, ZnO
Câu 9. Tuyến nào dưới đây vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng nội tiết?
	A. Tuyến cận giáp.	 B. Tuyến ức.           C. Tuyến tụy.             D. Tuyến trên thận.
Câu 10. Khi cho mẩu quỳ tím vào dung dịch carbonic acid thì quỳ tím
	A. chuyển đỏ.           B. chuyển vàng.           C. không đổi màu.            D. chuyển xanh.
Câu 11. Thu nhận hình ảnh, màu sắc của sự vật và hiện tượng, là chức năng của
	A. Vị giác.                  B. Thính giác.                  C. Thị giác.                   D. Xúc giác.
Câu 12. Oxide nào dưới đây góp nhiều phần nhất vào sự hình thành mưa acid?
	A. SO2 (Sulfur dioxide)	B. SnO2 (thiếc dioxide)
	C. CO2 (carbon dioxide)	D. CO (carbon Oxide)
Câu 13. Chọn phát biểu sai:
A. Vật nhiễm điện là vật mang điện tích.	          B. Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật nhẹ.
C. Hai vật nhiễm điện cùng dấu thì hút nhau.	D. Hai vật nhiễm điện khác dấu thì hút nhau.
Câu 14. Vì sao người thợ điện cần đeo găng tay khi kiểm tra, sửa chữa điện?
	A. Để tạo ra một lớp cách điện bảo vệ an toàn khi tiếp xúc với dòng điện.
	B. Để giữ cho tay sạch sẽ và không bị bẩn khi làm việc.
	C. Để tránh bị nóng khi tiếp xúc với các bộ phận nhiệt đới của máy móc điện.
	D. Để tăng tính thẩm mỹ của quá trình làm việc.
Câu 15. Chức năng nào dưới đây là của tuyến nội tiết?
	A. Điều khiển, điều hoà các quá trình sinh lí trong cơ thể.Trang 01/02 - Môn thi Khoa học tự nhiên 8 - Mã đề thi 803


	B. Tiết enzyme thực hiện quá trình tiêu hoá thức ăn.
	C. Tiết hormone trực tiếp vào máu thực hiện điều hoà các quá trình sinh lí của cơ thể.
	D. Điều hoà thân nhiệt, quá trình sinh trưởng, phát triển của cơ thể.
Câu 16. Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm có:
	A. Cầu thận, nang cầu thận, ống thận.	B. Nang cầu thận, ống thận.
	C. Ống thận, cầu thận.	D. Cầu thận, nang cầu thận.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (3điểm). Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 19. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17: Biết rằng lúc đầu cả tóc và lược nhựa đều chưa bị nhiễm điện, nhưng sau khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì cả lược nhựa và tóc đều bị nhiễm điện, cho rằng lược nhựa nhiễm điện âm.
 a) Sau khi chải thì tóc bị nhiễm điện dương. Khi đó electron dịch chuyển từ lược nhựa  sang tóc
 b) Tóc nhận thêm electron nên nhiễm điện dương, lược nhựa mất bớt electron nên nhiễm điện âm.
 c) Những sợi tóc sau khi chải nhiễm điện cùng loại nên chúng đẩy nhau.
d) Sau khi chải, tóc và lược nhựa nhiễm điện khác loại nên chúng hút nhau.
Câu 18. Cho dãy gồm các base sau: Na2O, ZnO, K2O, CaO , SO2, CO2, SO3, P2O5.
a) Tất cả các oxide ở trên đều tác dụng với dung dịch base.                       
b) Các  oxide :SO2, CO2, SO3, P2O5. đều tác dụng với nước tạo thành dung dịch acid .                                                                             
c) Các oxide trên đều dược tạo ra bởi phản ứng hóa hợp giữa các nguyên tố với O2.                                                                                
d) Các oxide trên đều góp phần gây ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu. 
Câu 19. Bệnh tiểu đường là tình trạng nồng độ glucose trong máu luôn cao hơn mức bình thường và xuất hiện glucose trong nước tiểu. Tiểu đường gây ra những hậu quả nghiêm trọng như suy thận, hoại tử chi, mù loà, nhồi máu cơ tim,... Tiểu đường type 2 chiếm 90% số bệnh nhân mắc bệnh và thường gặp ở những người thừa cân, béo phì, ít vận động. Khi nói về bệnh tiểu đường, phát biểu nào sau đây đúng, phát biểu nào sai?
a) Bệnh tiểu đường là một bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa lipid trong máu. 
b) Người bệnh tiểu đường thường có triệu chứng mau đói, uống nhiều, đi tiểu nhiều.
c) Người ta thường bổ sung insulin bằng đường uống.
d) Khi mắc bệnh tiểu đường, lượng đường trong máu sẽ giảm.
  PHẦN III. Tự luận
Câu 20:
 a) Dùng các kí hiệu đã học, vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 1 nguồn điện 2 pin, 1 công tắc đóng, 1 cầu chì, 2 bóng đèn sợi đốt mắc nối tiếp và một số dây dẫn. Dùng mũi tên chỉ chiều dòng điện trong sơ đồ mạch điện đã vẽ.
 b) Khi dòng điện trong mạch đột ngột tăng quá mức hiện tượng gì sẽ xảy ra với cầu chì?
Câu 21. Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%. Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng là bao nhiêu?           
Cho biết: Fe=56, Zn=65, H= 1, O= 16, Na= 23, Mg= 24, S= 32, Cl= 35,5 , Cu= 64, Ca= 40, Al= 27
Câu 22.
[image: ]a) Bạn A Tâm sự với bạn B về kết quả xét nghiệm sinh hóa của bố bạn ấy với chỉ số glucose là 110 mg/dL, trong khi đó nồng độ đường huyết lúc đói bình thường nằm trong khoảng từ 70 mg/dL đến 100 mg/dL.
- Theo em, chỉ số glucose của bố bạn A như trên là bình thường hay không? Giải thích nguy cơ đối với sức khỏe.
- Em hãy đưa ra lời khuyên giúp bố bạn A có sức khỏe tốt?
b) Quan sát hình và cho biết người có triệu chứng được thể hiện trong hình đang mắc bệnh gì? Nguyên nhân của bệnh này là gì?Trang 02/02 - Môn thi Khoa học tự nhiên 8 - Mã đề thi 803
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
	Câu 1. Base nào sau đây bị nhiệt phân hủy
	A. Ba(OH)2.	B. KOH.	C. Fe(OH)3.	D. NaOH
Câu 2. Bộ phận nào không thuộc hệ thần kinh ngoại biên?
	A. Bó sợi vận động.	B. Tủy sống.      C. Bó sợi cảm giác.          D. Hạch thần kinh.
Câu 3. Nhóm nào dưới đây gồm hai loại hormone có tác dụng sinh lý trái ngược nhau?
	A. Insulin và glucagon	B. Insulin và thyroxine
	C. Oxytocin và thyroxine.	D. Insulin và calcitonin.
Câu 4. Khi cho mẩu quỳ tím vào dung dịch carbonic acid thì quỳ tím
	A. chuyển vàng.	B. không đổi màu.	C. chuyển đỏ.          D. chuyển xanh.
Câu 5. Nhóm các oxide tác dụng với dung dịch acid  là
	A. BaO, K2O, FeO     B. P2O5, FeO, ZnO     C. MgO, CaO, NO2     D. BaO, CO2, Na2O
Câu 6. Chỉ cần một lượng rất nhỏ, Hormone đã tạo ra những chuyển biến đáng kể ở môi trường bên trong cơ thể. Điều này cho thấy tính chất nào của Hormone?
	A. Có tính đặc trưng cho loài.	B. Có hoạt tính sinh học rất cao.
	C. Có tính đặc hiệu.	D. Có tính phổ biến.
Câu 7. Thu nhận hình ảnh, màu sắc của sự vật và hiện tượng, là chức năng của
	A. Xúc giác.	B. Vị giác.              C. Thính giác.             D. Thị giác.
Câu 8. Quá trình bài tiết không thải chất nào dưới đây?
	A. Nước tiểu	B. Chất dinh dưỡng	  C. Chất độc             D. Chất cặn bã
Câu 9. Chức năng nào dưới đây là của tuyến nội tiết?
	A. Điều hoà thân nhiệt, quá trình sinh trưởng, phát triển của cơ thể.
	B. Điều khiển, điều hoà các quá trình sinh lí trong cơ thể.
	C. Tiết hormone trực tiếp vào máu thực hiện điều hoà các quá trình sinh lí của cơ thể.
	D. Tiết enzyme thực hiện quá trình tiêu hoá thức ăn.
Câu 10. Oxide nào dưới đây góp nhiều phần nhất vào sự hình thành mưa acid?
	A. SnO2 (thiếc dioxide)	B. SO2 (Sulfur dioxide)
	C. CO (carbon Oxide)	D. CO2 (carbon dioxide)
Câu 11. Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm có:
	A. Cầu thận, nang cầu thận.                                  B. Ống thận, cầu thận.
	C. Nang cầu thận, ống thận.                                  D. Cầu thận, nang cầu thận, ống thận.
Câu 12. Vì sao người thợ điện cần đeo găng tay khi kiểm tra, sửa chữa điện?
	A. Để giữ cho tay sạch sẽ và không bị bẩn khi làm việc.
	B. Để tạo ra một lớp cách điện bảo vệ an toàn khi tiếp xúc với dòng điện.
	C. Để tránh bị nóng khi tiếp xúc với các bộ phận nhiệt đới của máy móc điện.
	D. Để tăng tính thẩm mỹ của quá trình làm việc.
Câu 13. Loại hạt nào dưới đây khi chuyển động có hướng thì không tạo thành dòng điện?
	A. Các hạt mang điện tích dương.	B. Các nguyên tử.
	C. Các hạt mang điện tích âm.	D. Các hạt nhân nguyên tử.
Câu 14. Chọn phát biểu sai:
	A. Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật nhẹ.
	B. Hai vật nhiễm điện cùng dấu thì hút nhau.
	C. Vật nhiễm điện là vật mang điện tích.Trang 01/02 - Môn thi Khoa học tự nhiên 8 - Mã đề thi 804


	D. Hai vật nhiễm điện khác dấu thì hút nhau.
Câu 15. Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?
	A. Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.
	B. Chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích âm trong mạch điện.
	C. Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.
	D. Cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.
Câu 16. Tuyến nào dưới đây vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng nội tiết?
	A. Tuyến tụy.            B. Tuyến cận giáp.	C. Tuyến ức.      D. Tuyến trên thận.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (3điểm). Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 19. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17: Biết rằng lúc đầu cả tóc và lược nhựa đều chưa bị nhiễm điện, nhưng sau khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì cả lược nhựa và tóc đều bị nhiễm điện, cho rằng lược nhựa nhiễm điện âm.
 a) Sau khi chải thì tóc bị nhiễm điện dương. Khi đó electron dịch chuyển từ lược nhựa  sang tóc
 b) Tóc nhận thêm electron nên nhiễm điện dương, lược nhựa mất bớt electron nên nhiễm điện âm.
 c) Những sợi tóc sau khi chải nhiễm điện cùng loại nên chúng đẩy nhau.
d) Sau khi chải, tóc và lược nhựa nhiễm điện khác loại nên chúng hút nhau.
Câu 18. Cho dãy gồm các base sau: Na2O, ZnO, K2O, CaO , SO2, CO2, SO3, P2O5.
a) Tất cả các oxide ở trên đều tác dụng với dung dịch base.                       
b) Các  oxide :SO2, CO2, SO3, P2O5. đều tác dụng với nước tạo thành dung dịch acid .                                                                             
c) Các oxide trên đều dược tạo ra bởi phản ứng hóa hợp giữa các nguyên tố với O2.                                                                                
d) Các oxide trên đều góp phần gây ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu. 
Câu 19. Bệnh tiểu đường là tình trạng nồng độ glucose trong máu luôn cao hơn mức bình thường và xuất hiện glucose trong nước tiểu. Tiểu đường gây ra những hậu quả nghiêm trọng như suy thận, hoại tử chi, mù loà, nhồi máu cơ tim,... Tiểu đường type 2 chiếm 90% số bệnh nhân mắc bệnh và thường gặp ở những người thừa cân, béo phì, ít vận động. Khi nói về bệnh tiểu đường, phát biểu nào sau đây đúng, phát biểu nào sai?
a) Bệnh tiểu đường là một bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa lipid trong máu. 
b) Người bệnh tiểu đường thường có triệu chứng mau đói, uống nhiều, đi tiểu nhiều.
c) Người ta thường bổ sung insulin bằng đường uống.
d) Khi mắc bệnh tiểu đường, lượng đường trong máu sẽ giảm.
  PHẦN III. Tự luận
Câu 20:
 a) Dùng các kí hiệu đã học, vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 1 nguồn điện 2 pin, 1 công tắc đóng , 1 cầu chì, 2 bóng đèn sợi đốt mắc nối tiếp và một số dây dẫn. Dùng mũi tên chỉ chiều dòng điện trong sơ đồ mạch điện đã vẽ.
 b) Khi dòng điện trong mạch đột ngột tăng quá mức hiện tượng gì sẽ xảy ra với cầu chì?
Câu 21. Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%. Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng là bao nhiêu?           
Cho biết: Fe=56, Zn=65, H= 1, O= 16, Na= 23, Mg= 24, S= 32, Cl= 35,5 , Cu= 64, Ca= 40, Al= 27
[image: ]Câu 22.
a) Bạn A Tâm sự với bạn B về kết quả xét nghiệm sinh hóa của bố bạn ấy với chỉ số glucose là 110 mg/dL, trong khi đó nồng độ đường huyết lúc đói bình thường nằm trong khoảng từ 70 mg/dL đến 100 mg/dL.
- Theo em, chỉ số glucose của bố bạn A như trên là bình thường hay không? Giải thích nguy cơ đối với sức khỏe.
- Em hãy đưa ra lời khuyên giúp bố bạn A có sức khỏe tốt?
b) Quan sát hình và cho biết người có triệu chứng được thể hiện trong hình đang mắc bệnh gì? Nguyên nhân của bệnh này là gì?Trang 02/02 - Môn thi Khoa học tự nhiên 8 - Mã đề thi 804
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(DỰ BỊ)
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Dãy chất nào chỉ gồm các acid?
A. HCl; NaOH.	B. CaO; H2SO4.          C. H3PO4; HNO3.    D. SO2; KOH.
Câu 2. Khi cho mẩu quỳ tím vào dung dịch carbonic acid thì quỳ tím
A. không đổi màu.	B. chuyển vàng.       C. chuyển xanh.        D. chuyển đỏ.
Câu 3. Kim loại phản ứng được với dung dịch HCl loãng là
A. Ag.	B. Au.	C. Cu.	D. Al.
Câu 4. Ứng dụng nào sau đây không phải của sulfuric acid?
A. Sản xuất phân bón.	                                          B. Sản xuất sơn.	
C. Chế biến thực phẩm.	    	  D.Sản xuất giấy.
Câu 5. Hình nào sau đây biểu diễn đúng chiều quy ước của dòng điện?
[image: ]
A. Hình A.		B. Hình B.		 C. Hình C.		D. Hình D.
Câu 6. Chất nào dưới đây dẫn điện tốt nhất?
A. Nước cất.		B. Không khí.		C. Than chì. 		D. Vàng.
Câu 7.  Không có dòng điện chạy qua vật nào dưới đây?
A. Quạt điện đang chạy liên tục.			B. Bóng đèn điện đang phát sáng.
C. Thước nhựa đang bị nhiễm điện.		D. Radio đang nói.
Câu 8. Thiết bị bảo vệ mạch điện và cảnh báo sự cố là
A. bóng đèn.		B.  cầu dao tự động.         		C. pin.		D. acquy.
Câu 9. Cấu tạo của thận gồm: 
A. Phần vỏ, phần tủy, bể thận.
B. Phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng cùng ống góp, bể thận,
C. Phần vỏ, phần tủy, ống dẫn nước tiểu.
D. Phần vỏ, phần tủy, bọng đái.
Câu 10: Vai trò chính của quá trình bài tiết?
A. Làm cho môi trường trong cơ thể ổn định
B. Thanh lọc cơ thê, loại bỏ chất dinh dưỡng dư thừa
C. Đảm bảo các chất dinh dưỡng trong cơ thể luôn được đổi mới
D. Giúp giảm cân.
Câu 11: Não thuộc bộ phận nào của hệ thần kinh?
   	A. Bộ phận ngoại biên.                       B. Bộ phận trung ương.
   	C. Một bộ phận độc lập.                      D. Một bộ phận của tủy sống.
Câu 12: Tai được chia ra làm 3 phần, đó là những phần nào?
A. Vành tai, tai giữa, tai trong.                       B. Tai ngoài, tai giữa, tai trong.
C. Vành tai, ống tai, màng nhĩ.			D. Tai ngoài, màng nhĩ, tai trong. 
Câu 13: Trong cơ thể người, tuyến nội tiết nào đóng vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác?
A. Tuyến sinh dục.          B. Tuyến yên.           C. Tuyến giáp.           D. Tuyến tụy.Trang 01/02 - Môn thi Khoa học tự nhiên 8 – Đề dự bị


Câu 14.  Hormone glucagon chỉ có tác dụng làm tăng đường huyết, ngoài ra không có chức năng nào khác. Ví dụ trên cho thấy tính chất nào của Hormone?
A. Tính đặc hiệu.          B. Tính phổ biến      C. Tính đặc trưng cho loài       	 D. Tính bất biến
Câu 15. Tuyến nào dưới đây không thuộc tuyến nội tiết?
A. Tuyến mồ hôi.        B. Tuyến ức.        C. Tuyến yên 	D. Tuyến giáp
Câu 16: Iodine là thành phần không thể thiếu trong hormone nào dưới đây?
A. Thyroxine.          B. Oxytocin.          C. Calcitonin.		D.  Glucagon.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (3điểm). Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 19. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Sử dụng một mảnh vải khô cọ xát vào một chiếc thước nhựa.
a) Ta có thể làm thước nhựa bị nhiễm điện bằng cách cọ xát.
b) Chỉ thước nhựa nhiễm điện, mảnh vải khô không bị nhiễm điện.
c) Thước nhựa sau khi cọ xát sẽ có khả năng hút các vụn giấy nhỏ.
d) Khi đưa mảnh vải khô lại gần các mẩu giấy vụn, mảnh vải sẽ đẩy chúng, vì mảnh vải nhiễm điện sau khi bị cọ xát.
Câu 18. Cho dãy gồm các base sau: NaOH, Zn(OH)2, KOH, Mg(OH)2 , Fe(OH)3, Cu(OH)2.
a) Tất cả các base ở trên đều làm quỳ tím chuyển màu xanh.                       
b) Số base không tan là 3.                                                                             
c) Có 2 dung dịch kiềm.                                                                                
d) Base tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và nước.        
Câu 19. Hormone được định nghĩa là các chất hóa học được tổng hợp và sản xuất bởi một hoặc nhiều loại tế bào trong cơ thể, nhằm điều chỉnh và điều hòa nhiều chức năng sinh lý khác nhau. Chúng hoạt động như các đơn vị giao tiếp, truyền đạt thông điệp và sự kích thích đến các mô và cơ quan khác trong cơ thể. Quá trình này thường diễn ra thông qua hệ thống tuần hoàn máu, nơi hormone được vận chuyển từ nơi tổng hợp đến nơi nhận. Khi nói về hormone, phát biểu nào sau đây đúng, phát biểu nào sai?
a) Hormone được sản xuất bởi các tuyến nội tiết và vận chuyển qua đường máu đến các cơ quan đích.
b) Hormone cần một lượng lớn để gây ra hiệu quả sinh học.
c) Hormone có vai trò điều khiển và điều hòa hoạt động của các cơ quan trong cơ thể.
d) Sự hoạt động bất thường của một tuyến nội tiết không ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cơ thể.           
PHẦN TỰ LUẬN: ( 3 điểm).
Câu 20 (0,5 điểm)
a, Dùng các kí hiệu đã học, vẽ sơ đồ mạch điện gồm: nguồn điện (2 pin); 1 công tắc đóng, 2 bóng đèn sợi đốt mắc nối tiếp và một số dây dẫn. Dùng mũi tên chỉ chiều dòng điện trong sơ đồ mạch điện đã vẽ.
b, Hỏi một trong hai bóng đèn bị hỏng đèn còn lại có sáng không? Tại sao?
Câu 21( 0,5 điểm). Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%. Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng là bao nhiêu?           
Câu 22( 2 điểm).
[image: ]a, Bố bạn Nam (khoảng 40 tuổi) thường hay đi ăn ở hàng quán cùng bạn bè với khẩu phần ăn chủ yếu là protein với cách chế biến cần nhiều dầu mỡ như lòng xào, lươn om, tôm chiên, mực rim mặn ngọt,... thêm vào đó bố bạn Nam uống nhiều rượu bia.
- Hãy cho biết chế độ ăn uống của bố bạn Nam có lành mạnh không? Giải thích nguy cơ đối với sức khỏe.
- Em hãy đưa ra lời khuyên giúp bố bạn Nam có sức khỏe tốt?
b, Quan sát hình và cho biết người có triệu chứng được thể hiện trong hình đang mắc bệnh gì nguyên nhân của bệnh này là gì?Trang 02/02 - Môn thi Khoa học tự nhiên 8 – Đề dự bị
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